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Techknowledge cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi! Chúng tôi xin 
trân trọng gửi tới quý khách bản hướng dẫn sử dụng tShop. Nếu quý khách có yêu cầu khác hoặc cần chúng tôi 
tư vấn, hãy gọi ngay cho chúng tôi, quý khách sẽ được phục vụ tốt nhất! 

A. QUẢN LÝ BUSINESS ADMINISTRATION 

I. Quản lý RFQ  
- Chọn menu Business Administration > RFQ. 
- Sau đó sẽ hiện ra danh sách RFQ. 
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1) Thêm RFQ: 

- Chọn nút   . 

- Sau đó sẽ hiện ra form để nhập một RFQ mới. 
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Tiếp theo nhập thông tin của một RFQ mới 

Rồi chọn  “Save". 
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2) Sửa  RFQ: 
Muốn sửa RFQ nào chỉ cần chọn RFQ đó 
Sau đó sửa lại thông tin RFQ đã chọn. 
Chọn “Update” 
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Chú ý : RFQ No là tự động, không nên thêm hoặc sửa lại 

3) Xóa RFQ: 
- Muốn xóa RFQ nào thì chọn RFQ đó. 
-  Chọn “Delete” để xóa rồi chọn “OK” 
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4 ) Xuất ra file Excel và Tìm kiếm 

Nhập CustomerID, Start Date, End Date. 

Chọn nút  . 
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II.Quản lý Phiếu đặt hàng (Sales Order) : 
Chọn menu Business Administration > Sales Order. 
Sau đó sẽ hiện ra danh dách Phiếu đặt hàng. 

 

 

1) Thêm Phiếu đặt hàng: 

- Chọn nút  . 

- Sau đó hiện ra form để nhập Phiếu đặt hàng mới  
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Sau đó nhập thông tin của Phiếu đặt hàng vào. 

Chọn “Save”. 
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2) Sửa Phiếu đặt hàng: 

Muốn sửa  Phiếu đặt hàng nào chọn Phiếu đặt hàng đó. 
Sau đó sửa lại thông tin của Phiếu đặt hàng đã chọn. 

Chọn “Update” 
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Chú ý : Job No và S/N Start From là cấp phát tự động, không nên thêm hoặc sửa. 

3) Xóa Phiếu đặt hàng: 

- Muốn xóa Phiếu đặt hàng nào thì chọn Phiếu đặt hàng đó. 

- Chọn “Delete” để xóa, sau đó chọn OK. 
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4) Xuất ra file Excel và Tìm kiếm: 

 

III. Quản lý Lập lịch sản xuất ( Master Schedule ): 

1) Input: 
Chọn menu Business Administration > Master Schedule > Input. 

Sau đó sẽ hiện ra danh dách các Master Schedule. 
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a) Thêm lịch sản xuất: 

- Chọn nút  

- Sau đó sẽ hiện ra form nhập một Lịch mới. 
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Lưu ý:  

- Khi lưu thành công Phiếu đăt hàng thì chương trình sẽ chuyển tới lập lịch sản xuất cho mặt hàng trong Phiếu 
đăt hàng đó. Nếu không muốn lập lịch sản xuất thì ta có tể bỏ qua giai đoạn này, nhưng khi hàng hóa đã vào 
vào kho Shipping (có Status là Shipped) thì sẽ không có ngày kỳ hạn (Due date). 

- Có thể điều chỉnh lại số lần lập lịch cho từng giai đoạn 

Ví dụ: Mặt hàng A nhận với số lượng là 200, thì được chia ra làm 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn ta nhập ngày bắt 
đầu và ngày kết thúc cho từng giai đoạn đó, đồng thời nhập số lượng.Ta có thể sửa lại làm 8 giai đoạn. 

b) Sửa lịch sản xuất: 

Muốn sửa Lịch sản xuất  nào thì chọn Lịch sản xuất  đó 

Sau đó sửa lại thông tin của Lịch sản xuất đó 

Chọn “Save” 
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c) Xóa Lịch sản xuất: 

Muốn xóa Lịch sản xuất nào thì chọn Lịch sản xuất đó 

Có thể xóa từng giai đoạn lập lịch (chọn icon  ) và cả Lịch sản xuất . 
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d) Tìm kiếm: 
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2) View 

Chọn menu Business Administration > Master Schedule > View 

Sẽ hiện ra bảng Calendar  

 

Ví dụ: 8897: 20 / 0 là ta lập lịch sản phẩm có Job No là 8897 ngày 02/07/2010 phải làm 20 sản phẩm, ngày 
07/07/2010 phải làm 80 sản phẩm. Thì ta thấy sẽ hiển thị như hình trên. 0 là số sản phẩm đã hoàn thành. 

3. WIP 

Chọn menu Business Administration > Master Schedule > WIP. 

WIP theo dõi quá trình shipping của hàng hóa. 
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- Xem chi tiết từng mặt hàng thì nhập Job No vào và chọn . Hoặc có thể chọn thẳng mặt hàng đó 
trong danh sách.  

Ví dụ: Ta có kết quả sau khi chọn JobNo là 9030. 

 + Job Information: thông tin của hàng hóa đó gồm ngày đặt hàng, số P.O, tên khách hàng, JobNo, số 
Assembly, số lượng ban đầu đặt hàng (Qty), Balance là số lượng còn lại sau khi đã Confirm rồi chuyển đến kho 
chờ xuất.(Qty – số lượng có status là Confirm ) 

 + WIP: Ghi lại quá trình chuyển đến từng bộ phận của hàng hóa đó. Lưu ý số lượng trong Shipping là số 
lượng mà các bộ phận khác chuyển đến shipping.  

 + Shipping information: thông tin về hàng hóa từ bộ phận Shipping đã chuyển đi để confirm gồm có 
ngày giờ chuyển, số hóa đơn, số lượng từ bộ phận Shipping chuyển đi, tên người chuyển, trạng thái của hàng 
hóa lúc bấy giờ. 
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4. Quản lý Shortage 

Chọn menu Business Administration > Master Schedule >  Shortage 

Sẽ hiện ra danh sách Shortage. 
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a) Thêm  Shortage: 

- Chọn nút  . 

- Sẽ hiện ra form để nhập thông tin của  Shortage vào. 
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Sau đó nhập thông tin của Shortage vào. 

Chọn “Save” 

Lưu ý:  Đầu tiên chọn Job No thì chương trình mới hiện thông tin về Customer, Quantity, 
Assembly,Description, P.O.No, Rev. 
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b) Sửa  Shortage: 

Muốn sửa Shortage của JobNo nào thì chọn dòng đó. 

Sau đó sửa lại thông tin của Shortage 

Chọn “Update” 
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Sau khi lưu thành công Shortage ta có thể tạo từng Part cho Shortage đó. 
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c) Xóa Shortage:  
- Muốn xóa Shortage nào thì chọn Shortage đó. 
-  Chọn “Delete” để xóa rồi chọn “OK” 
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IV. Shipping Report 

Chọn menu Business Administration  > Shipping Report. 

Shipping Report dùng để xem chi tiết sản phẩm từ bộ phận Shipping đã Confirm rồi chuyển đến, có status là 
Shipped, chờ  được xuất kho.  

Ví dụ: Sản phẩm có Job No là 9030, Mã hóa đơn là Sonata_2, ngày kỳ hạn phải vận chuyển là 06/01/2008, 
ngày vận chuyển là 07/12/2010, khách hàng INN, có tổng số lượng ban đầu là 120, số lượng đang chờ vận 
chuyển là 1, sô lượng còn lại là 119. 

 
 

V. Quản lý Phiếu trả hàng (RMA) 

1. Incoming 

Chọn menu Business Administration > RMA > Incoming 

Hiện ra danh sách các RMA Incoming 
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a) Thêm Phiếu trả hàng Incoming: 

- Chọn nút  . 
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- Sẽ xuất hiện form để nhập Phiếu trả hàng mới 
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Sau đó nhập thông tin của Phiếu trả hàng. 

Chọn “Save” 

Lưu ý : RMA No không nên sửa lại 
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b) Sửa Phiếu trả hàng Incoming 

Muốn sửa Phiếu trả hàng nào thì chọn Phiếu trả hàng đó 

Sau đó sửa lại thông tin của Phiếu trả hàng đó 

Chọn “Save” 
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2. RMA Log 

Chọn menu Business Administration > RMA > Log 

Hiện ra danh sách các RMA Log 

 

a) Thêm RMA Log: 

- Chọn nút . 
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- Sau đó sẽ hiện ra form để nhập một RMA Log mới. 
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b) Sửa RMA Log: 

c) Xóa RMALog: 

B. QUẢN LÝ QUY TRÌNH (MFQ OPERATION) 

I. Điều khiển quy trình (Process Control) 

Chọn menu MFQ Operation > Process Control . 
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Process Control  giúp chuyển hàng từ Station này sang Station khác và đồng thời theo dõi Station của hàng 
hóa đó. 

 
- Khi Lập lịch sản xuất cho Phiếu đặt hàng thành công thì hàng hóa lúc bấy giờ sẽ có Station là Stock – 

Kit Audit. Từ Station này ta chuyển đến các Station khác như Preparation, SMD – Screen Print Bottom, 
SMD – Screen Print Top,…chuyển đến khi nào hàng đã hoàn chỉnh và chờ xuất kho. 

- Station Rework là chuyên nhận các hàng bị lỗi (Status là Fail). Nếu hàng ở bất kỳ bộ phận nào bị Fail 
thì chương trình sẽ tự động chuyển đến bộ phận Rework. 

- Station Shipping là bộ phận cuối cùng trong quy trình sản xuất, hàng chuyển đến bộ phận này sẽ 
Confirm vào kho Shipping để chờ xuất kho, khi đó Status của hàng hóa là Shipped. 

Ví dụ: Sau khi làm Phiếu đặt hàng với số lượng là 100, thì hàng hóa bấy giờ sẽ ở Station: Stock – Kit 
Audit. Vào Process Control chọn Station: Stock – Kit Audit rồi chuyển hàng sang Station khác là 
Preparation, sau khi Save thành công thì chương trình sẽ lưu lại log chuyển hàng ở Today's Activities – 
Ngày chuyển. 
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Vào station Preparation tiếp tục chuyển hàng đến các bộ phận khác. 

Nhập số lượng cần chuyển rồi chọn nút . 
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Xuất hiện form chi tiết chuyển hàng. 
Nhập thông tin rồi chọn nút “Save”. 
Khi đã chuyển hết hàng đến station khác (Manual Load) thì ở station vừa chuyển (Preparation) không còn hiển 
thị hàng hóa đó nữa. 
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Tiếp tục chuyển hàng đến các station khác, đến station cuối là Shipping. 
 

 
   
Khi Save thành công thì ở form Precess Control > Station Shipping hiển thị danh sách các hàng hóa mà ta đã 
Confirm. Nếu hàng hóa nào bị lỗi hay chưa hoàn thành thì ta có thể xóa hàng hóa đó bằng cách chọn icon  để 
xóa. Lúc đó thì số lượng sẽ được cộng ngược lại. 
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Hàng hóa sau khi chuyển đến bộ phận Shipping, Shipping đã xác nhận là hoàn thành thì ta chọn nút  
để chuyển đến kho lưu trữ chờ xuất. Trong form Precess Control > Station Shipping các hàng hóa đã Confirm 
rồi thì không hiển thị lên nữa. 
 

 
 
Xem chi tiết hàng hóa mới vừa confirm xong vào Business Administration  > Shipping 
  

 
 

II. Tệp sản phẩm (Product Profile) 
Chọn menu MFG Operation > Product Profile. 
Sau đó hiện ra danh sách các Tệp sản phẩm. 
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III. Tài liệu (Documentation) 
Chọn menu MFG Operation > Documentation. 
Sau đó hiện ra danh sách các Tài liệu. 
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C. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QUALITY CONTROL) 

I. Yield Trend 
Chọn menu Quality Control > Yield Trend. 

Tùy chọn hiển thị rồi chọn nút . 
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II. Pareto 
Chọn menu Quality Control > Pareto 

Tùy chọn hiển thị rồi chọn nút . 
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III. Theo dõi hàng hóa qua số Seri (Serial No. Tracking) 
Chọn menu Quality Control > Serial No. Tracking. 
Chọn các số Serial No để tìm kiếm. 

Rồi chọn nút . 
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IV. Action Request 
Chọn menu Quality Control > Action request. 
Sau đó sẽ hiện ra danh sách Action Request. 
 

 
 

1. Thêm Action Request: 

Chọn nút  
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Sẽ hiện ra form để nhập thông tin của  Action Request vào. 
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Sau đó nhập thông tin của Action Request vào. 

Chọn “Save”. 
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2.Sửa Action Request. 
Muốn sửa Action Request nào thì chọn Action Request đó, sửa lại thông tin rồi chọn “Update”. 
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3.Xóa Action Request. 
Muốn xóa Action Request nào thì chọn Action Request đó, chọn “Delete” để xóa. 
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D. ADMIN 
 

Chỉ có Admin mới có quyền update. 

I.Cập nhật dữ liệu (Data Modification) 
Chọn menu Admin > Data Modification. 
Chọn dữ liệu để hiển thị. (Hiện tại chỉ chỉnh sửa ở Serial No.Tracking) 
 

 
 
Ví dụ: Chọn Serial No.Tracking > Chọn JobNo và Serial No-Tracking.  
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Có thể Thêm station mới, sửa lại các station cũ : station, operator, date/time, status. 

Check vào các station cần sửa rồi chọn nút .  

Chỉnh sửa dữ liệu rồi chọn nút . 
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Lưu ý:  

- Riêng station là Stock - Kit Audit và Shipping là mặc định không sửa. Nếu Status của các station (trừ 
station Rework) là Fail thì Reject Code, Location, Corrective Action mới hiển thị lên. Nếu sửa station 
thành Rework thì phải thêm Reject Code.  

- Khi update thành công số Serial ở Data Modification nào thì trong menu Quality Control > Serial 
No.Tracking có số Serial đó cũng thay đổi theo.  
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Khi chỉnh sửa ta chỉ có thể sửa 1 lần 1 số Serial, cho nên chương trình hỗ trợ chức năng Duplicate.  Duplicate 
cho phép sao chép nhiều số Serial giống nhau cùng lúc. 

Chọn nút , check các số Serial cần sao chép giống với số Serial đã chọn rồi chọn  
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II. Thông tin những người dùng đã đăng nhập (Login Info) 
Chọn menu Amin > Login Info. 
Chương trình ghi nhận lại những lần đăng nhập của người dùng. 
Gồm có các kiểu : Employee (Nhân viên), Customer (Khách hàng), Website 
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III. Cấu hình (Configuration) 
Chọn menu Admin > Configuration. 
Chọn các loại cài đặt: Employee (Nhân viên), Customer (Khách hàng), Vendor (Nhà cung cấp), User (Người 
dùng), Access Level (Cấp độ truy cập), Station (Bộ phận), … 
Mõi loại cài đặt có thể Xem, Xóa, Sửa 
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Ví dụ: chọn Setup là Employee 
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a) Thêm Employee: 

Chọn nút .  
Sẽ hiện ra form để nhập thông tin của  Employee.  
Nhập thông tin vào và chọn “Save”. 
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b) Sửa Employee  

Muốn sửa Employee nào thì chọn Employee đó, sửa lại thông tin rồi chọn “Update”. 
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c) Xóa Employee: 
Muốn xóa Employee nào thì chọn Employee đó, chọn “Delete” để xóa. 
 

 
 


